
MÃ MỰC DÙNG CHO MÁY IN TRANG IN GIÁ BÁN - USD GIÁ BÁN - VN Đ GIÁ ĐẠI LÝ GHI CHÚ

PG-40BK Mực in phun cho máy in Canon iP1600 /iP2200 ; MP150 /MP170 / MX 308              19.0         405,650.0 

CL-41C
Mực in phun cho máy in Canon iP1600 /iP2200 /iP6210D /iP6220D ; MP150 
/MP170 / MX 308

             24.0         512,400.0 

BÁO GIÁ MỰC IN PHUN CANON CHÍNH HÃNG 
Báo giá đã bao gồm thuế GTGT ( VAT ) &  có hiệu lực đến hết tháng 1/2012

Alpha xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng chào giá mực IN PHUN CANON  như sau :

MỰC IN PHUN MÀU INK CARTRIGDE CANON Tel : 84 -04 - 39726629  -  Fax :  84 - 04 - 397260 55 

PG-810
Mực in phun cho máy in Canon Dùng cho máy in MP 245 ;MP268 ; MP486 ; 
MX328 ; MX338, MP 276

             18.0         384,300.0 

CL-811 Dùng cho máy in MP 245 ;MP268 ; MP258; MX328 ; MX338              23.0         491,050.0 

PGI-9MBK Mực in phun cho máy in Canon  PIXMA Pro-9500              19.0         405,650.0 

PGI-9PBK Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9C Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9M Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9Y Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9PC Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9PM Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 



PGI-9G Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9R Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9GY Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PGI-9CLEAR Mực in phun cho máy in Canon PIXMA Pro-9500  14ml              19.0         405,650.0 

PG-830B
Mực in phun cho máy in  Canon iP1880, iP2580, MP145, MP228, MP476, 
MX308, MX310.

             19.0         405,650.0 

CL-831C
Mực in phun cho máy in Canon iP1880, iP2580, MP145, MP228, MP476, 
MX308, MX310.

             23.0         491,050.0 

PGI-725BK
Mực in phun cho máy in Canon  iP4870, MG5170, MG5270, iX6560, 
MG6170, MG8170, MX886

             15.9         340,000.0 

PGI-726BK
Mực in phun cho máy in Canon  iP4870, MG5170, MG5270, iX6560, 
MG6170, MG8170, MX886

             13.0         277,550.0 

PGI - 726C
Mực in phun cho máy in  Canon  iP4870, MG5170, MG5270, iX6560, 
MG6170, MG8170, MX886

             13.0         277,550.0 

PGI - 726M
Mực in phun cho máy in Canon  iP4870, MG5170, MG5270, iX6560, 
MG6170, MG8170, MX886

             13.0         277,550.0 

Mực in phun cho máy in Canon  iP4870, MG5170, MG5270, iX6560, 
PGI - 726Y

Mực in phun cho máy in Canon  iP4870, MG5170, MG5270, iX6560, 
MG6170, MG8170, MX886

             13.0         277,550.0 

PG-50B
Mực in phun cho máy in Canon MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, 
MP460, MX308, MX318, iP2200 

             26.5         565,775.0 

CL-51C 
Mực in phun cho máy in Canon MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, 
MP460, MX308, MX318, iP2200 

             31.0         661,850.0 

CL-52 Photo Mực in phun cho máy in Canon iP6210D, iP6220D, iP6320D              24.0         512,400.0 

BCI-3eBK
Mực in phun cho máy in Canon S400 / 400SP / 450 / 520 / 600 / 4500 / 
6300  /  

             13.0         277,550.0 

BCI-3eC
Mực in phun cho máy in Canon S400 / 400SP / 450 / 520 / 600 / 4500 / 
6300  / i550 / 560 / 850 / 865 / 6100 / 6500 

             11.0         234,850.0 

BCI-3eM
Mực in phun cho máy in  Canon S400 / 400SP / 450 / 520 / 600 / 4500 / 
6300  / i550 / 560 / 850 / 865 / 6100 / 6500 

             11.0         234,850.0 

BCI-3eY
Mực in phun cho máy in  Canon S400 / 400SP / 450 / 520 / 600 / 4500 / 
6300  / i550 / 560 / 850 / 865 / 6100 / 6500 

             11.0         234,850.0 



BCI-6BK
Mực in phun cho máy in  Canon S800 / 820 / 820D / 830D  / i865 / 905D / 
950 / 990 / 9100 / 9950

             11.0         234,850.0 

BCI-6C
Mực in phun cho máy in  Canon S800 / 820 / 820D / 830D  / i560 / 865 / 
905D / 950 / 990 / 9100 / 9950  / iP3000 / 4000 / 4000R / 5000 / 6000 / 8500  
 / BJC 8200  / MP760 / 780

             11.0         234,850.0 

BCI-6Y
Mực in phun cho máy in  Canon S800 / 820 / 820D / 830D  / i560 / 865 / 
905D / 950 / 990 / 9100 / 9950  / iP3000 / 4000 / 4000R / 5000 / 6000 / 8500  
 / BJC 8200  / MP760 / 780

             11.0         234,850.0 

BCI-6M
Mực in phun cho máy in  Canon  S800 / 820 / 820D / 830D  / i560 / 865 / 
905D / 950 / 990 / 9100 / 9950  / iP3000 / 4000 / 4000R / 5000 / 6000 / 8500  
 / BJC 8200  / MP760 / 780

             11.0         234,850.0 

BCI-6PC
Mực in phun cho máy in  Canon  iP6000 / 8500  / i905D / 990 / 9950 BCI 
6R(i990 / 9950  / iP8500)  /  CBI 6G(i9950  / iP8500)

             11.0         234,850.0 

BCI-6PM
Mực in phun cho máy in  Canon  iP6000 / 8500  / i905D / 990 / 9950 BCI 
6R(i990 / 9950  / iP8500)  /  CBI 6G(i9950  / iP8500)

             11.0         234,850.0 

BCI-6R 
Mực in phun cho máy in  Canon  iP6000 / 8500  / i905D / 990 / 9950 BCI 
6R(i990 / 9950  / iP8500)  /  CBI 6G(i9950  / iP8500)

             11.0         234,850.0 

BCI-6G
Mực in phun cho máy in  Canon  iP6000 / 8500  / i905D / 990 / 9950 BCI 
6R(i990 / 9950  / iP8500)  / CBI 6G(i9950  / iP8500)

             11.0         234,850.0 

PGI-35Bk Mực in phun cho máy in  Canon PIXMA iP100              13.0         277,550.0 

CLI-36C Mực in phun cho máy in  Canon  PIXMA iP100              22.0         469,700.0 

CLI-820Bk Mực in phun cho máy in  Canon MP 988 ;MP638 ; MP628 ; MP545 ; iP4680              18.0         384,300.0 

CLI-821Bk Mực in phun cho máy in  Canon MP 988 ;MP638 ; MP628 ; MP545 ; iP4680              15.0         320,250.0 

CLI-821C Mực in phun cho máy in  Canon MP 988 ;MP638 ; MP628 ; MP545 ; iP4680              15.0         320,250.0 

CLI-821M Mực in phun cho máy in  Canon MP 988 ;MP638 ; MP628 ; MP545 ; iP4680              15.0         320,250.0 

CLI-821Y Mực in phun cho máy in  Canon MP 988 ;MP638 ; MP628 ; MP545 ; iP4680              15.0         320,250.0 

CLI-821GY Mực in phun cho máy in  Canon MP 988 ;MP638 ; MP628 ; MP545 ; iP4680              15.0         320,250.0 

PGI-5BK Mực in phun cho máy in  Canon iP4200 /iP5200 ; MP500 /MP800              18.0         384,300.0 



CLI-8BK
Mực in phun cho máy in  Canon iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, 
iP6600D, iP6700D, Pro9000, MP500, MP530, MP610, MP800, MP830, 
MP970

             15.0         320,250.0 

CLI-8C
Mực in phun cho máy in  Canon iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, 
iP6600D, iP6700D, Pro9000, MP500, MP530, MP610, MP800, MP830, 
MP970

             15.0         320,250.0 

CLI-8M
Mực in phun cho máy in  Canon iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, 
iP6600D, iP6700D, Pro9000, MP500, MP530, MP610, MP800, MP830, 
MP970

             15.0         320,250.0 

CLI-8 Y
Mực in phun cho máy in  Canon iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, 
iP6600D, iP6700D, Pro9000, MP500, MP530, MP610, MP800, MP830, 
MP970

             15.0         320,250.0 

CLI-8PC Mực in phun cho máy in  Canon PIXMA iP-6600D, Pro9000              15.0         320,250.0 

CLI-8PM Mực in phun cho máy in  Canon PIXMA iP-6600D, Pro9000              15.0         320,250.0 

BCI-16C Mực in phun cho máy in  Canon Bubble jet iP90 /DS700              22.0         469,700.0 

BCI-15B Mực in phun cho máy in  Canon Bubble jet i70 /i80 /iP90              14.0         298,900.0 

*

BCI-15C Mực in phun cho máy in  Canon Bubble jet i70 /i80              24.0         512,400.0 

BCI-21B
Mực in phun cho máy in  Canon MultiPass C-20, 30, 50, 70, 80,C-5000, 
5500, 3000, 3500, 530, 560 Canon S-100, 100SP Canon BJC-2000, 2100, 
4000, 4100, 4200, 4300, 4310, Canon BJC- 4550, 4650, 5000, 5100, 5500

               9.0         192,150.0 

BCI-21C
Mực in phun cho máy in  Canon MultiPass C-20, 30, 50, 70, 80,C-5000, 
5500, 3000, 3500, 530, 560 Canon S-100, 100SP Canon BJC-2000, 2100, 
4000, 4100, 4200, 4300, 4310, Canon BJC- 4550, 4650, 5000, 5100, 5500

             13.0         277,550.0 

BCI-24B 
Mực in phun cho máy in   Canon i320/475D /S200SPx /MPC-190 /MP 370 
/S200SPX /iP1000/1500/2000

               8.0         170,800.0 

BCI 24B Twin 
pack

Mực in phun cho máy in  Canon i320/475D /S200SPx /MPC-190 /MP 370 
/S200SPX /iP1000/1500/2000

             15.0         320,250.0 

BCI 24C
Mực in phun cho máy in  Canon i320/475D /S200SPx /MPC-190 /MP 370 
/S200SPX /iP1000/1500/2000

             16.0         341,600.0 

BCI 24C Twin 
pack

Mực in phun cho máy in  Canon i320/475D /S200SPx /MPC-190 /MP 370 
/S200SPX /iP1000/1500/2000

             29.0         619,150.0 

PFI-102BK Mực in phun cho máy in  Canon IPF500/510/600/610/700/710  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-102MBK Mực in phun cho máy in  Canon IPF500/510/600/610/700/710  130ml              71.0         1,515,850 



PFI-102C Mực in phun cho máy in  Canon IPF500/510/600/610/700/710  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-102M Mực in phun cho máy in  Canon IPF500/510/600/610/700/710  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-102Y Mực in phun cho máy in  Canon IPF500/510/600/610/700/710  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101BK Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101MBK Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101C Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101M Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101Y Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101R Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101G Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101B Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI - 101PC Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101PM Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101GY Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-101PGY Mực in phun cho máy in  Canon IPF5000/5100/6000/6100  130ml              71.0         1,515,850 

PFI-701BK Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S/9100  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701MBK Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S/9100  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701C Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S/9100  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701Y Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S/9100  700ml            235.0         5,017,250 



PFI-701M Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S/9100  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701R Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701G Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701B Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701PC Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701PM Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701GY Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-701GPY Mực in phun cho máy in  Canon IPF8000/8000S/8100/9000/9000S  700ml            235.0         5,017,250 

PFI-703BK Mực in phun cho máy in  Canon IPF810/820  700ml            219.0         4,675,650 

PFI-703MBK Mực in phun cho máy in  Canon IPF810/820  700ml            219.0         4,675,650 

PFI-703C Mực in phun cho máy in  Canon IPF810/820  700ml            219.0         4,675,650 

PFI-703M Mực in phun cho máy in  Canon IPF810/820  700ml            219.0         4,675,650 

PFI-703Y Mực in phun cho máy in  Canon IPF810/820  700ml            219.0         4,675,650 

BCI-1002BK Mực in phun cho máy in  Canon BJW3000  42ml              27.0            576,450 

BCI-1002C Mực in phun cho máy in  Canon BJW3000  42ml              27.0            576,450 

BCI-1002M Mực in phun cho máy in  Canon BJW3000  42ml              27.0            576,450 

BCI-1002Y Mực in phun cho máy in  Canon BJW3000  42ml              27.0            576,450 

BCI-1401BK Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Dye)  130ml x 5            201.0         4,291,350 

BCI-1401C Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Dye)  130ml x 5            201.0         4,291,350 



BCI-1401M Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Dye)  130ml x 5            201.0         4,291,350 

BCI-1401Y Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Dye)  130ml x 5            201.0         4,291,350 

BCI-1401PC Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Dye)  130ml x 5            201.0         4,291,350 

BCI-1401PM Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Dye)  130ml x 5            201.0         4,291,350 

BCI-1411BK Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Dye)  330ml x 5            460.0         9,821,000 

BCI-1411C Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Dye)  330ml x 5            460.0         9,821,000 

BCI-1411M Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Dye)  330ml x 5            460.0         9,821,000 

BCI-1411Y Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Dye)  330ml x 5            460.0         9,821,000 

BCI-1411PC Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Dye)  330ml x 5            460.0         9,821,000 

BCI-1411PM Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Dye)  330ml x 5            460.0         9,821,000 

BCI-1431BK Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1431C Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1431Y Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1431M Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1431PC Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1431PM Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1451MBK Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1451Y Mực in phun cho máy in  Canon W6400 (Pigment)  130ml x 5            259.0         5,529,650 

BCI-1421BK Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Pigment)  330ml x 5            550.0       11,742,500 



BCI-1421C Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Pigment)  330ml x 5            550.0       11,742,500 

BCI-1421PC Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Pigment)  330ml x 5            550.0       11,742,500 

BCI-1421PM Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Pigment)  330ml x 5            550.0       11,742,500 

BCI-1421PC Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Pigment)  330ml x 5            550.0       11,742,500 

BCI-1441Y Mực in phun cho máy in  Canon W8400 (Pigment)  330ml x 5            550.0       11,742,500 

BC1000BK Đầu in phun cho máy in  Canon BJW3000              99.0         2,113,650 

BC1000C Đầu in phun cho máy in  Canon BJW3000              99.0         2,113,650 

BC1000M Đầu in phun cho máy in  Canon BJW3000              99.0         2,113,650 

BC1000Y Đầu in phun cho máy in  Canon BJW3000              99.0         2,113,650 

PF-03 Mực in phun cho máy in  Canon IPF500/510/600/610/700/710/810/8000S            415.0         8,860,250 

BC-1300 Mực in phun cho máy in  Canon  W6400/8400 (Dye)            548.0       11,699,800 

BC-1350 Mực in phun cho máy in  Canon W6400/8400 (Pigment)            548.0       11,699,800 

Maintenance 
Cartridge MC-
01

W6400              47.0         1,003,450 

Maintenance 
Cartridge MC-
04

W8400              47.0         1,003,450 

Maintenance 
Cartridge MC-
05

IPF500/5000              59.0         1,259,650 

Maintenance 
Cartridge MC-
07

IPF700/710              78.0         1,665,300 

Maintenance 
Cartridge MC-
08

IPF8000/8000S/9000/9000S              78.0         1,665,300 

Maintenance 
Cartridge MC-
09

IPF810/820              67.0         1,430,450 

Maintenance 
Cartridge MC-
16

IFP600/610              73.0         1,558,550 



Lưu ý quý khách :  Giá trên đã bao gồm thuế GTGT ( VAT ) 10%

     - Điều kiện thanh toán:  Thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Nếu khách hàng thanh toán bằng USD, EURO, và các ngoại tệ khác …,  thì tính theo tỷ giá bán ra 
của thị trường tự do tại thời điểm thanh toán, bằng tiền mặt, sec, uỷ nhiệm chi hoặc chuyển khoản sau khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục mua bán

- Điều kiện bảo hành:  Theo tiêu chuẩn của các nhà sản xuất, địa điểm bảo hành tại công ty Alpha hoặc trung tâm bảo hành của các hãng sản xuất.

   -Thời gian giao hàng : Sau khi nhận được đơn hàng, địa điểm giao tại Hà Nội. Trong trường hợp giao hàng các tỉnh sẽ cộng thêm phí vận chuyển.

   - Đơn v ị thụ hưởng:  Công ty TNHH tin h  ọc & truyền thông Alpha                                                                         

                      * Số Tài khoản VNĐ :    004.704.060.022.138   - Tại ngân hàng quốc tế VIB , chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội                                  

                      * Số Tài khoản USD :  004.840.060.002.407 - In Vietnam International Commercial Joint Stock Bank ( VIB ) , Hai Ba Trung brand , Hanoi

Xin liên h ệ với phòng kinh doanh để có giá t ốt nhất :

Add : Số 3 ngõ 343 , Trần Khát Chân , Hà nội   -*- Tel : 84 -04 - 39726629  -  Fax :  84 - 04 - 39726055 

Email : info@Alpha.vn Website : http://alpha.vn     http://quantrimang.vn

Nhân viên kinh doanh Email Nick Yahoo

Vũ Văn Huỳnh  ( Mr ) v.huynh@alpha.vn kinhdoanhf5_huynhVũ Văn Huỳnh  ( Mr ) v.huynh@alpha.vn kinhdoanhf5_huynh

Vũ Thị Huệ ( Ms ) v.hue@alpha.vn Alpha_so16

Mạc Thanh Tâm( Ms ) m.tam@alpha.vn Alpha.dichvu

Trịnh Hữu Th ịnh ( Mr ) t.thinh@alpha.vn itpro2006

C.ty Alpha  39726629 info@alpha.vn


